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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BẢNG TỔNG HỢP TIẾP THU Ý KIẾN XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH BAN HÀNH BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU ƯU ĐÃI, 
BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ LIÊN MINH CHÂU ÂU GIAI ĐOẠN 2022-2027
(Kèm theo Tờ trình Chính phủ số        /TTr-BTC ngày      tháng      năm 2022)


Ngày 14/06/2022, Bộ Tài chính đã có công văn số 5619/BTC-HTQT gửi dự thảo Nghị định xin ý kiến các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Tính đến nay, Bộ Tài chính nhận được 61 công văn tham gia ý kiến gồm 19 văn bản trả lời của các Bộ và cơ quan ngang bộ, 41 công văn tham gia ý kiến của đại diện các Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và 01 công văn tham gia ý kiến của Hiệp hội.
Dưới đây là tổng hợp các ý kiến tham gia đối với dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị định ban hành Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu giai đoạn 2022-2027, bao gồm 3 phần: i) Các ý kiến hoàn toàn nhất trí với các dự thảo; ii) Các ý kiến đã được Bộ Tài chính tiếp thu và điều chỉnh tại các dự thảo, và iii) Ý kiến giải trình lý do không tiếp thu.
I/ CÁC Ý KIẾN HOÀN TOÀN NHẤT TRÍ VỚI DỰ THẢO CỦA BỘ TÀI CHÍNH 
	STT
	Bộ ngành, Hiệp hội, UBND
	Công văn số

	I
	Bộ, cơ quan ngang Bộ
	

	1. 
	Bộ Quốc phòng
	Công văn số 2126/BQP-KHĐT ngày 4/7/2022

	2. 
	Bộ Công An
	Công văn số 4999/ANKT-TCĐT ngày 8/7/2022

	3. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	Công văn số 2707/BTTTT-HTQT ngày 8/7/2022

	4. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Công văn số 3786/BTNMT-KHTC ngày 5/7/2022

	5. 
	Bộ Xây dựng
	Công văn số 2974/BXD-HTQT ngày 3/8/2022

	6. 
	Thanh tra Chính phủ
	Công văn số 979/TTCO-V.II ngày 29/6/2022

	7. 
	Văn phòng Chính phủ (Cổng Thông tin điện tử Chính phủ)
	Công văn số 504/TTĐT-DLĐT ngày 5/7/2022

	8. 
	Ngân hàng nhà nước Việt Nam
	Công văn số 4374/NHNN-PC ngày 28/6/2022

	9. 
	Ủy ban dân tộc
	Công văn số 988/UBDT-KHTC ngày 24/6/2022

	10. 
	Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
	Công văn số 884/VP-KHTC ngày 23/6/2022

	11. 
	Đài Tiếng nói Việt Nam 
	Công văn số 1557/TNVN-KHTC ngày 28/6/2022

	12. 
	Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
	Công văn số 1405/VHL-KHTC ngày 12/7/2022

	13. 
	Thông tấn xã Việt Nam
	Công văn số 617/TTX-KHTC ngày 29/6/2022

	II
	UBND Tỉnh/ Các Sở Tài chính
	

	14. 
	Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
	Công văn số 2083/UBND-KTTH ngày 1/7/2022

	15. 
	Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
	Công văn số 2856/UBND-KT ngày 27/6/2022

	16. 
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông
	Công văn số 3797/UBND-STC ngày 8/7/2022

	17. 
	Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
	Công văn số 708/UBND-KT ngày 23/6/2022

	18. 
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn
	Công văn số 4034/UBND-TH ngày 24/6/2022

	19. 
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
	Công văn số 4068/UBND-TCĐT ngày 29/6/2022

	20. 
	Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
	Công văn số 276/UBND-VP6 ngày 29/6/2022

	21. 
	Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình
	Công văn số 1084/UBND-KTTH ngày 29/6/2022

	22. 
	Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
	Công văn số 2100/UBND-KTTH ngày 4/7/2022

	23. 
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk
	Công văn số 5511/UBND-KT ngày 5/7/2022

	24. 
	Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
	Công văn số 2492/VPUB-KTTH ngày 1/7/2022

	25. 
	Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An
	Công văn số 5075/UBND-KT ngày 6/7/2022

	26. 
	Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
	Công văn số 6267/UBND-KT ngày 8/7/2022

	27. 
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu
	Công văn số 2269/UBND-TH ngày 30/6/2022

	28. 
	Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
	Công văn số 2514/UBND-KT ngày 8/8/2022

	29. 
	Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang
	Công văn số 1846/STC-TCĐT-DN ngày 21/6/2022

	30. 
	Sở Tài chính tỉnh Sơn La
	Công văn số 2288/STC-TCDN ngày 27/6/2022

	31. 
	Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình
	Công văn số 1610/STC-NS ngày 30/6/2022

	32. 
	Sở Tài chính tỉnh Bình Dương
	Công văn số 2458/STC-QLNS ngày 6/7/2022

	33. 
	Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ
	Công văn số 1182/STC-QLNS ngày 4/7/2022

	34. 
	Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình
	Công văn số 2134/STC-NS ngày 21/6/2022

	35. 
	Sở Tài chính tỉnh Yên Bái
	Công văn số 2393/STC-QLNS ngày 10/8/2022

	36. 
	Sở Công Thương thành phố Hà Nội
	Công văn số 2742/SCT-XNK ngày 28/6/2022

	III
	Cục Hải quan/ Cục Thuế cấp Tỉnh
	

	37. 
	Cục Hải quan thành phố Cần Thơ
	Công văn số 1052/HQCT-NV ngày 29/6/2022

	38. 
	Cục Hải quan tỉnh Long An
	Công văn số 1173/HQLA-NV ngày 28/6/2022

	39. 
	Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh
	Công văn số 1051/HQHT-NV ngày 28/6/2022

	40. 
	Cục Hải quan tỉnh Bình Định
	Công văn số 854/HQBD-XV ngày 27/6/2022

	41. 
	Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp 
	Công văn số 955/HQĐT-NV ngày 24/6/2022

	42. 
	Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam
	Công văn số 702/HQQNa-NV ngày 27/6/2022

	43. 
	Cục Hải quan tỉnh Bình Phước
	Công văn số 1229/HQBP-NV ngày 1/7/2022

	44. 
	Cục Hải quan tỉnh Cà Mau
	Công văn số 699/HQCM-NV ngày 8/7/2022

	45. 
	Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi
	Công văn số 799/HQQNg-NV ngày 29/6/2022

	46. 
	Chi cục Hải quan Thái Bình (Cục Hải quan thành phố Hải phòng)
	Công văn số 644/HQTB-NV ngày 29/6/2022

	47. 
	Cục Thuế tỉnh Bắc Giang
	Công văn số 3803/CTBGI-NVDTPC ngày 27/6/2022

	48. 
	Cục Thuế tỉnh Điện Biên 
	Công văn số 475/CTDBI-NVDTPC ngày 29/6/2022

	49. 
	Cục Thuế tỉnh Bình Thuận
	Công văn số 8041/CTBTH-KK ngày 30/6/2022


II/ CÁC Ý KIẾN BỘ TÀI CHÍNH ĐÃ TIẾP THU VÀ ĐIỀU CHỈNH DỰ THẢO 
	STT
	Bộ ngành, Hiệp hội, UBND
	Công văn số
	Ý kiến tham gia
	Ý kiến của Bộ Tài chính

	50. 
	Bộ Ngoại giao
	Công văn số 2768/BNG-KTĐP ngày 7/7/2022
	Đề nghị Quý Bộ sớm ban hành Thông tư về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam tuân thủ theo Danh mục AHTN 2022 (thay thế Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 và Thông tư 09/2019/TT-BTC ngày 15/2/2019) để có sơ sở pháp lý tổ chức thực hiện các Biểu thuế ưu đãi (MFN) và ưu đãi đặc biệt (FTA) của Việt Nam.
	- Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến. Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 8/6/2022 ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

	51. 
	Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa
	Công văn số 1192/HQTH-NV ngày 29/6/2022
	- Tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 111/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/9/2020 về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu giai đoạn 2020-2022 quy định cột “Thuế suất (%)” được áp dụng cho các giai đoạn có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Mặc khác, tại khoản 4 Điều 3 dự thảo Nghị định mới quy định: “Cột “Thuế suất (%)” tại Phụ lục I và Phụ lục II: Thuế suất áp dụng cho từng năm, được áp dụng kể từ ngày ban hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2027”.

Do đó, Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa kính đề xuất cơ quan có thẩm quyền soạn thảo dự thảo Nghị định xem xét thời gian có hiệu lực thi hành của Nghị định mới phù hợp với thời hạn hết hiệu lực của Nghị định 111/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ.
	- Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến. Căn cứ theo quy định tại khoản 3. Điều 156. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 quy định: “Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau.”
Do vậy, sẽ áp dụng Nghị định mới kể từ ngày ban hành để đảm bảo đồng bộ áp dụng với Danh mục hài hòa mô tả và mã số hàng hóa xuất nhập khẩu ASEAN năm 2022 (AHTN 2022) và Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 8/6/2022 ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.


	52. 
	Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
	Công văn số 910/UBQLV-TH ngày 1/7/2022
	Nội dung đề cập trong dự thảo Nghị định được gửi xin ý kiến nêu trên không liên quan trực tiếp đến lĩnh vực quản lý của Ủy ban. Tuy nhiên, Nghị định liên quan trực tiếp đến các doanh nghiệp, đối tượng thực hiện xuất nhập khẩu. Do đó, đề nghị Bộ Tài chính lấy ý kiến các doanh nghiệp này, đồng thời tiếp thu ý kiến của các Hiệp hội, các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh để đảm bảo tính khả thi của Nghị định khi thực hiện.
	- Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến. 

	53. 
	Bộ Công Thương
	Công văn số 3971/BCT-ĐB ngày 11/7/2022
	- Về dự thảo Tờ trình Chính phủ

+ Nhất trí với sự cần thiết ban hành Nghị định Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định EVFTA giai đoạn 2022-2027.

+ Đối với vấn đề dành ưu đãi thuế quan EVFTA cho hàng hóa có xuất xứ từ lãnh thổ Ceuta và Melilla, Bộ Công Thương đã có công văn số kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ đồng ý dành ưu đãi thuế quan và áp dụng hồi tố ưu đãi thuế quan cho hàng hóa có xuất xứ từ Ceuta và Melilla kể từ thời điểm Hiệp định EVFTA có hiệu lực.
- Về Điều 4.2 dự thảo Nghị định

Điều 1. Tiểu phụ lục 2-A-3 (Biểu cam kết thuế xuất khẩu của Việt Nam trong Hiệp định EVFTA) quy định biểu cam kết thuế xuất khẩu được áp dụng đối với việc xuất khẩu hàng hóa đến lãnh thổ Bên kia. 

Trong khi đó, Điều 4.2 dự thảo Nghị định đưa ra điều kiện được hưởng thuế xuất khẩu là: “Có tờ khai hải quan nhập khẩu của lô hàng xuất khẩu có xuất xứ Việt Nam nhập khẩu vào các lãnh thổ được quy định tại điểm a khoản 2…” (Điểm a khoản 2: Được nhập khẩu vào lãnh thổ thành viên Liên minh châu Âu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này). Do vậy, đề nghị quý Bộ rà soát để đảm bảo quy định tại dự thảo Nghị định phù hợp với lời văn Hiệp định EVFTA.
	- Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến và đã bổ sung nội dung này vào dự thảo Tờ trình Chính phủ.

- Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến. Theo đó, điều chỉnh tại dự thảo Nghị định như sau: Từ “Có tờ khai hải quan nhập khẩu của lô hàng xuất khẩu có xuất xứ Việt Nam nhập khẩu vào các lãnh thổ…” thành “Có tờ khai hải quan nhập khẩu của lô hàng xuất khẩu có xuất xứ từ Việt Nam nhập khẩu vào các lãnh thổ…” 



	54. 
	Bộ Nội vụ
	Công văn số 2918/BNV-PC ngày 29/6/2022
	Tại Điều 6 dự thảo Nghị định, đề nghị bổ sung một khoản để bãi bỏ Nghị định số 111/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ ban hành Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu giai đoạn 2020-2022 để thống nhất theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi năm 2020).
	- Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến. Tại dự thảo hồ sơ Nghị định gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành theo công văn số 5619/BTC-HTQT ngày 14/6/2022 có nội dung về áp dụng hồi tố đối với vùng lãnh thổ Xớt-ta và Mê-li-la trên cơ sở Tờ trình Chính phủ của Bộ Công Thương về việc dành ưu đãi thuế quan và áp dụng hồi tố ưu đãi thuế quan cho hàng hóa có xuất xứ từ Xớt-ta và Mê-li-la kể từ thời điểm Hiệp định EVFTA có hiệu lực. 

- Tuy nhiên, tại công văn của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh có ý kiến đồng ý về nguyên tắc Việt Nam dành ưu đãi thuế quan cho hàng hóa từ vùng lãnh thổ Xớt-ta và Mê-li-la và thực hiện nguyên tắc có đi có lại; còn việc áp dụng hồi tố các ưu đãi về thuế quan cho hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam của vùng lãnh thổ Xớt-ta và Mê-li-la kể từ khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực giao Bộ Công Thương chủ trì, trao đổi và thống nhất với Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp. 

- Để kịp tiến độ ban hành văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo thực hiện tính liên tục của văn bản pháp lý được ban hành (Nghị định 111/2020/NĐ-CP ngày 18/09/2020 sẽ hết hiệu lực vào 31/12/2022), tránh khoảng trống về pháp lý gây ảnh hưởng đến hoạt động xuất, nhập khẩu của Doanh nghiệp, Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến bãi bỏ 111/2020/NĐ-CP ngày 18/09/2020 và áp dụng ưu đãi thuế cho vùng lãnh thổ Xớt-ta và Mê-li-la kể từ ngày Nghị định mới được ban hành. 

- Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi khoản 2 Điều 6 dự thảo Nghị định như sau:

“2. Đối với các tờ khai hải quan cho hàng hóa nhập khẩu từ vùng lãnh thổ Xớt-ta và Mê-li-la vào Việt Nam đăng ký từ ngày 01 tháng 8 năm 2020 đến trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, nếu đáp ứng đủ các quy định để được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam tại Nghị định này và đã nộp thuế theo mức thuế cao hơn thì được cơ quan hải quan xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
2. Bãi bỏ Nghị định số 111/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu giai đoạn 2020-2022.”

	55. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Công văn số 4597/BKHĐT-TCTT ngày 8/7/2022
	- Đề nghị trên cơ sở rà soát cam kết gốc của các Hiệp định, thực hiện chuyển đổi biểu thuế theo nguyên tắc không làm xói mòn cam kết để đảm bảo không ảnh hưởng đến số thu ngân sách nhà nước, chính sách quản lý mặt hàng và các cam kết thuế quan của Việt Nam.

- Về hiệu lực thi hành: Đề nghị rà soát thời điểm có hiệu lực của Nghị định, đảm bảo hiệu lực thi hành của Nghị định phù hợp với thời điểm có hiệu lực của Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 8/6/2022 ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam (1/12/2022) để đảm bảo không tạo ra khoảng trống pháp lý khi thực hiện chính sách thuế.
- Về dự thảo Nghị định: Đề nghị rà soát bãi bỏ Nghị định hiện hành quy định về các Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi của Việt Nam để thực hiện các Hiệp định nêu trên, đảm bảo không có sự xung đột khi áp dụng thuế nhập khẩu quy định tại các dự thảo Nghị định, cụ thể như sau: Nghị định số 111/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định EVFTA giai đoạn 2020-2022.
	- Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến. 
- Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến. Theo đó, Nghị định dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 01/12/2022.
- Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến và giải trình như Mục số 54 (giải trình ý kiến của Bộ Nội vụ).

	56. 
	Sở Tài chính thành phố Hải Phòng
	Công văn số 2328/STC-QLNTNS ngày 29/6/2022
	Điều 6 về Hiệu lực thi hành tại dự thảo Nghị định ban hành Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định EVFTA, đề nghị bổ sung: “Bãi bỏ Nghị định số 111/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu giai đoạn 2020-2022”.
	- Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến và giải trình như Mục số 54 (giải trình ý kiến của Bộ Nội vụ).

	57. 
	Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
	Công văn số 6893/UBNN-TC ngày 4/7/2022
	a) Tại khoản 2 Điều 6 của dự thảo Nghị định, đề nghị sửa đổi bổ sung như sau: 

“2. Đối với các tờ khai hải quan cho hàng hóa nhập khẩu từ Xớt-ta và Mê-li-la vào Việt Nam …” thành “2. Đối với các tờ khai hải quan cho hàng hóa nhập khẩu từ vùng lãnh thổ Xớt-ta và Mê-li-la vào Việt Nam…”. 

Lý do: Thống nhất tên “Vùng lãnh thổ Xớt-ta và Mê-li-la” như đã nêu tại điểm b khoản 3 Điều 5.
b) Tại Điều 6 của dự thảo Nghị định, đề nghị bổ sung khoản 3 quy định về bãi bỏ Nghị định hết hiệu lực như sau: “3. Bãi bỏ Nghị định số 111/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ ban hành Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tư do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu giai đoạn 2020-2022.” Lý do: Nghị định này sẽ ban hành và có hiệu lực trong năm 2022 thì Nghị định số 111/2020/NĐ-CP sẽ hết hiệu lực.

c) Tại phụ lục I Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi của Việt Nam để thực hiện Hiệp định EVFTA giai đoạn 2022-2027.

- Đề nghị sửa câu “Ban hành kèm theo Nghị định số     /2022/TT-BTC ngày…” thành “Ban hành kèm theo Nghị định số    /2022/NĐ-CP ngày…”

Lý do: Đúng quy định về thể thức văn bản.

- Đề nghị bổ sung, sửa đổi tiêu đề cột “Thuế suất” của Phụ lục I:

Mã hàng

Mô tả hàng hóa

Từ ngày …/…/2022 đến 31/12/2022

2023

2024

2025

2026

2027

thành

Mã hàng

Mô tả hàng hóa

Từ ngày …/…/2022 đến 31/12/2022

Thuế suất (%)

2023

2024

2025

2026

2027

Lý do: Để tên cột “Thuế suất (%)” sẽ dễ hiểu, tránh nhầm lẫn và đúng quy định tại khoản 1 và khoảm 4 Điều 3 của dự thảo Nghị định.

Đề nghị sửa đổi nội dung tương tự tại Phụ lục II Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định EVFTA giai đoạn 2022-2027.
	- Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến.
- Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến và giải trình tương tự như mục số 54 trên (giải trình ý kiến của Bộ Nội vụ)
- Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến.
- Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến.

	58. 
	Bộ Giao thông vận tải
	Công văn số 6820/BGTVT-HTQT ngày 7/7/2022
	1. Đối với nội dung quy định: phân loại hàng hóa thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam (khoản 3 Điều 3 dự thảo Nghị định thực hiện Hiệp định EVFTA) cần phải nghiên cứu, rà soát bổ sung theo hướng dẫn chiếu chi tiết là quy định nào (nhằm đáp ứng quy định tại Điều 2.5 và Điều 12.17 của Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và châu Âu).

2. Đề nghị rà soát các danh mục biểu thuế quan quy định tại Phụ lục dự thảo Nghị định này, nếu có sự thay đổi so với danh mục biểu thuế quan quy định tại Phụ lục Nghị định số 111/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ ban hành Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định EVFTA giai đoạn 2020-2022 cần bổ sung, nghiên cứu những quy định cho giai đoạn chuyển tiếp cho phù hợp, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện.
	1. Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến của Bộ Giao thông vận tải và đã điều chỉnh tại dự thảo Nghị định do nội dung này không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định.
2. Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến. HS/AHTN được sửa đổi 5 năm một lần; trong khi đó danh mục AHTN theo Nghị định 111/NĐ-CP được xây dựng trên cơ sở HS/AHTN 2017; hiện nay cần chuyển sang HS/AHTN 2022. Bộ Tài chính đã thực hiện chuyển đổi danh mục hàng hóa đính kèm Nghị định theo Danh mục hàng hóa được ban hành theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 8/6/2022 ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

	59. 
	Bộ Tư pháp
	Công văn số 2884/BTP-PLQT ngày 10/8/2022
	1. Về thẩm quyền ban hành Nghị định:
Bộ Tư pháp nhận thấy việc Chính phủ ban hành Nghị định là phù hợp với quy định tại Điều 10 và Điều 11 Luật Thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu năm 2016.
2. Về nội dung dự thảo Nghị định:

Bộ Tư pháp đề nghị Quý Bộ cân nhắc thêm một số điểm sau đây:

2.1. Rà soát kỹ lưỡng, đảm bảo sự phù hợp với Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu và làm rõ tính tương thích với Luật và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan như Luật Thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu năm 2016 và Luật Hải quan năm 2014.
2.2. Rà soát quy định về hiệu lực của dự thảo Nghị định và bổ sung vào dự thảo Nghị định điều khoản về bãi bỏ Nghị định số 111/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu giai đoạn 2020-2022.
	- Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến.
- Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến và đã thực hiện rà soát dự thảo Nghị định.
- Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến và giải trình như Mục số 54 (giải trình ý kiến của Bộ Nội vụ).


III/ CÁC Ý KIẾN GIẢI TRÌNH CỦA BỘ TÀI CHÍNH 
	STT
	Bộ ngành, Hiệp hội, UBND
	Công văn số
	Ý kiến tham gia
	Ý kiến của Bộ Tài chính

	60. 
	Bộ Công Thương
	Công văn số 3971/BCT-ĐB ngày 11/7/2022
	- Về dự thảo Nghị định Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định EVFTA

- Điều 2.7 Hiệp định EVFTA về việc căt giảm hoặc xóa bỏ thuế quan quy định không Bên nào được tăng bất kỳ mức thuế quan đang áp dụng nào nêu tại Biểu cam kết của Bên đó trong Tiểu phụ lục 2-A-1 (Biểu cam kết thuế quan của Liên minh) và 2-A-2 (Biểu cam kết thuế quan của Việt Nam) của Phụ lục 2-A (Cắt giảm hoặc xóa bỏ thuế quan), hoặc áp dụng mức thuế quan mới đối với một hàng hóa có xuất xứ từ Bên kia.

- Theo đó, việc chuyển đổi 8 mã hàng lá thuốc lá thuộc Chương 24 (bao gồm 2404.12.10, 2404.12.90, 2404.19.20, 2409.91.10, 2409.91.90, 2404.92.10, 2409.92.90, 2409.99.00) với mức thuế suất tương ứng trong dự thảo Nghị định là chưa phù hợp với cam kết của Việt Nam trong Hiệp định EVFTA. Cụ thể, mức thuế suất đề xuất  trong dự thảo đối với 08 mã hàng này (40,6%) là cao hơn mức thuế suất đáng lẽ phải được áp dụng theo nguyên tắc chuyển đổi chung và lộ trình của Hiệp định EVFTA (7,5% về 0% hoặc 0%).

	Bộ Tài chính không tiếp thu ý kiến do tại Phụ lục 1 về nguyên tắc và kết quả chuyển đổi biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu Hiệp định EVFTA, Bộ Tài chính đã đưa ra ý kiến phân tích cụ thể và phương án đề xuất đối với việc chuyển đổi 08 mã hàng lá thuốc lá thuộc nhóm 24.04 theo AHTN 2022. 

- Theo phân loại/ tương quan quốc tế (AHTN 2022 và WCO), nhóm hàng này được hình thành trên cơ sở các sản phẩm là nguyên liệu thay thế lá thuốc lá (mã số 2403.99.30; 2403.99.90), các chất khác của sản phẩm, chế phẩm hóa học của ngành công nghiệp hóa chất hoặc ngành công nghiệp có liên quan chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác (mã số 3824.99.99) và chế phẩm thực phẩm chưa được.
- Tuy nhiên, theo phân loại tương quan của Việt Nam, những mặt hàng này sẽ được phân loại ở Chương 24 thay vì hóa chất có thuế 

	
	
	
	Do vậy, đề nghị Quý Bộ rà soát lại việc chuyển đổi dòng thuế đối với 08 mã hàng nói trên để đảm bảo phù hợp với cam kết của Việt Nam trong Hiệp định EVFTA. Trong trường hợp giữ nguyên phương án như đang đề xuất trong dự thảo Nghị định, đề nghị Quý Bộ chuẩn bị luận điểm nếu phía EU có yêu cầu tham vấn.
	suất thấp thuộc nhóm 2106.90.99 và 3824.99.99. Về việc này, TCHQ cũng đã có thông báo số 7143/TB-TCHQ ngày 06/11/2020 về phân loại các mặt hàng này (Thông báo đính kèm).

- Về việc phân loại, căn cứ Chú giải pháp lý Chương 21, Chương 38 và Chương 24 theo phiên bản AHTN 2022, các mặt hàng có chứa nguyên liệu thay thế lá thuốc lá và các chế phẩm hóa học chứa nicotine hoặc thay thế nicotine dùng để hấp thụ vào cơ thể người đều không được phân loại vào Chương 38 và Chương 21 mà phải được phân loại vào nhóm 2404, chịu chính sách quản lý tương tự như các mặt hàng thuốc lá thông thường khác thuộc Chương 24. Hiện nay, TCHQ đã có công văn hướng dẫn phân loại các mặt hàng này vào Chương 24.
- Cơ sở đề xuất như trên với Hiệp định EVFTA là việc Hiệp định này không có cơ chế chính thức về việc rà soát và thống nhất chuyển đổi trước khi triển khai, do đó, việc ban hành Nghị định trong giai đoạn này có thể áp dụng phương án như trên đối với nhóm 2404, mặc dù vẫn có 

	
	
	
	
	rủi ro phía EU yêu cầu tham vấn và đề nghị thực hiện nguyên tắc không xói mòn cam kết tại Hiệp định. 
- Trường hợp có vướng mắc trong thực thi sau này tại Ủy ban thực thi, các đối thoại sẽ được thực hiện trên cơ sở bảo vệ quan điểm thống nhất của Việt Nam và Tổ chức Hải quan thế giới đối với phân loại mặt hàng này (chịu chính sách quản lý tương tự như các mặt hàng thuốc lá thông thường khác), thể hiện chính sách và chủ trương phòng chống tác hại thuốc lá của Chính phủ Việt Nam cũng như dựa trên tính chất tham khảo không ràng buộc pháp lý của bảng tương quan. 

	61. 
	Ủy ban nhân dân tỉnh Long An
	Công văn số 6399/UBND-KTTC ngày 14/7/2022
	- Đề nghị xem xét nội dung điều kiện áp dụng thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Đối với Hiệp định thương mại EVFTA phải “có chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) theo mẫu hoặc chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa”.
	Bộ Tài chính không tiếp thu ý kiến do tại điểm c) khoản 3. Điều 5. Dự thảo Nghị định đã quy định: “c) Đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa và có chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo quy định của Hiệp định EVFTA” phù hợp với quy định tại Thông tư số 11/2020/TT-BCT ngày 15/6/2020 của Bộ Công Thương quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu.Theo đó, chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa đã bao gồm chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) theo mẫu hoặc chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

	62. 
	Hiệp hội thức ăn chăn nuôi Việt Nam
	25/CV-VFA ngày 25/6/2022
	- Thứ nhất cần xem xét và điều chỉnh mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mã hàng 02.03 (thịt lợn, tươi, ướp lạnh hoặc đông). Theo Phụ lục 02 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định EVFTA mã hàng 02.03 thì mặt hàng thịt lợn tươi, ướp lạnh đang chịu mức thuế 17,5% ở năm 2023 và giảm dần đều 2,5% mỗi năm, đến năm 2027 thì còn 5%; mặt hàng thịt lợn đông lạnh chịu thuế suất 9,3% và giảm dần 1,9% mỗi năm đến năm 2027 còn 0%.  
Việc giảm thuế suất này sẽ tác động lớn đến ngành chăn nuôi trong nước, nếu không có giải pháp phù hợp, chắc chắn sẽ có cuộc cạnh tranh khốc liệt về giá và Việt Nam sẽ thua ngay trên “sân nhà”. Bởi thực tế, giá bán lẻ thịt lợn của Việt Nam đang cao hơn 20-25% so thịt lợn đông lạnh nhập khẩu. Giá mua tại cổng trang trại cao hơn 40-60% so với các nước có ngành chăn nuôi phát triển. Do vậy, lộ trình cắt giảm mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với mã 02.03 này cần phải điều chỉnh từ từ, thời gian này nên giảm khoảng 1%/1năm thay vì giảm 2,5%/1 năm hay 1,9%/1 năm như dự thảo Nghị định để ngành chăn nuôi trong nước có đủ thời gian đón đầu thị trường, thay đổi, cập nhật công nghệ cải tiến sản xuất để cạnh tranh với sản phẩm thịt lợn của thị trường Châu Âu.


	- Bộ Tài chính không tiếp thu ý kiến về việc điều chỉnh lộ trình giảm thuế khác với cam kết, do căn cứ Điều 2.7 Hiệp định EVFTA về việc cắt giảm hoặc xóa bỏ thuế quan quy định không Bên nào được tăng bất kỳ mức thuế quan đang áp dụng nào nêu tại Biểu cam kết của Bên đó trong Tiểu phụ lục 2-A-1 (Biểu cam kết thuế quan của Liên minh) và 2-A-2 (Biểu cam kết thuế quan của Việt Nam) của Phụ lục 2-A (Cắt giảm hoặc xóa bỏ thuế quan), hoặc áp dụng mức thuế quan mới đối với một hàng hóa có xuất xứ từ Bên kia. Ngoài ra, trong trường hợp Việt Nam điều chỉnh thuế nhập khẩu ưu đãi thì phải đàm phán lại với đối tác và lấy ý kiến của các cơ quan liên quan. Do vậy, Bộ Tài chính có nghĩa vụ thực hiện theo đúng lộ trình đã cam kết tại Hiệp định EVFTA. Bộ Tài chính ghi nhận phản ánh của Hiệp hội và sẽ báo cáo Chính phủ/Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, đánh giá các đề xuất giải pháp phù hợp cam kết quốc tế phát triển ngành chăn nuôi trong nước.

	
	
	
	- Thứ hai, xem xét điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng đang áp dụng thuế suất của mã 10.01;  10.05 (Phụ lục 02) xuống còn 0%.  Đây cũng là những nguyên liệu đầu vào để sản xuất thức ăn chăn nuôi, việc giảm thuế suất sẽ giúp giảm giá thành sản phẩm, vừa tháo gỡ khó khăn cho ngành chăn nuôi trong nước, vừa góp phần cân bằng cán cân thương mại với các đối tác thương mại quan trọng của nước ta.  Bởi, hiện nay ngành thức ăn chăn nuôi của Việt Nam vẫn phụ thuộc 90% vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu từ nước ngoài. Trong khi đó, giá nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi tiếp tục tăng cao, nhất là khi xảy ra căng thẳng giữa Nga và Ukraine.  Nếu tiếp tục kéo dài tình trạng này sẽ dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn cung trong nước, đẩy giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, khiến sản phẩm chăn nuôi không thể cạnh tranh được với các sản phẩm nhập khẩu.
	- Bộ Tài chính không tiếp thu ý kiến với lý do giải trình như sau: Theo MFN, thuế suất của nhóm 10.01 từ 3% và 5%. Theo lộ trình tại EVFTA thì thuế suất nhóm 10.01 sẽ về 0% vào năm 2023. Trong khi đó, Nghị định này dự kiến có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2022, sẽ cơ bản đáp ứng được đề xuất kiến nghị của Doanh nghiệp. Theo MFN thì thuế suất của mã 10.05 là 0%, 5%, 30%, 40%; theo lộ trình tại EVFTA đối với mã 10.05 là 0%, 2,5% và 18,7%. 
Việc xây dựng biểu thuế kèm Nghị định được thực hiện trên nguyên tắc tuân thủ hoàn toàn cam kết, không đẩy nhanh lộ trình cắt giảm để tránh làm xói mòn cam kết, ảnh hưởng đến thu ngân sách cũng như gây ra các hiệu ứng không đáng có từ các đối tác FTA khác trong trường hợp đẩy nhanh lộ trình đối với EVFTA. Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất bảo lưu lộ trình thuế tại dự thảo. Bộ Tài chính ghi nhận phản ánh của Hiệp hội và sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đánh giá các đề xuất giải pháp phù hợp cam kết quốc tế phát triển ngành chăn nuôi trong nước. 
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